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Nhận biết
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Vận dụng
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Tỉ lệ %
40%

30%

20%

10%

30%

70%
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Giáo dục kĩ năng sống

 1. Ứng phó với tâm lí căng thẳng
Nhận biết:

- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng.

- Nêu được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.

Thông hiểu:

- Xác định được nguyên nhân và ảnh hưởng của căng thẳng

- Dự kiến được cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

Vận dụng:

- Xác định được một cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.

- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực khi căng thẳng.
  6 TN

1/2 TL

     1/2TL 

2. Bạo lực học đường
Nhận biết :

- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường.

Thông hiểu:

- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.

- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.

Vận dụng:

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường

Vận dụng cao:

Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
6TN

  1TL

2
Giáo dục pháp luật
3. Ứng phó với bạo lực học đường
Nhận biết :

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

Thông hiểu:

- Giải thích được nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.

- Trình bày được các cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.

Vận dụng:

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường

Vận dụng cao:

Sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
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Tỉ lệ chung

    70%

30%




	TRƯỜNG THCS VÂN HÀ

NĂM HỌC 2023-2024
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút
ĐỀ 1


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3, 0 điểm) Hãy chọn đáp án đúng 
Câu 1. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của căng thẳng?
A. Mất tập trung, hay quên.          B. Thực hiện đúng lời hứa.
C. Luôn cảm thấy vui vẻ.              D. Lời nói đi đôi với việc làm.
Câu 2. Tình huống gây căng thẳng là những tình huống tác động và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực về

A. tài sản cá nhân của con người.       B. Thể chất và tinh thần của con người.

C. tinh thần của mỗi người.                D. Thể chất của con người.

Câu 3. Phương án nào dưới đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến trạng thái căng thẳng ở con người?

A. Tâm lí không ổn định, thể chất yếu đuối.

B. Tự đánh giá bản thân quá thấp hoặc quá cao.

C. Luôn mặc cảm hoặc dồn ép bản thân về một vấn đề.

D. Sự kì vọng quá lớn của mọi người so với khả năng của bản thân.

Câu 4. Phương án nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến trạng thái căng thẳng ở con người?

A. Tâm lí không ổn định, bất an, thể chất yếu đuối.
B. Sự kì vọng quá lớn của mọi người so với khả năng của bản thân.

C. Áp lực trong học tập và công việc lớn hơn khả năng của bản thân.
D. Gặp khó khăn trắc trở, thất bại, biến cố trong đời sống.

Câu 5. Khi những căng thẳng vượt quá ngưỡng chịu đựng của con người thì sẽ gây ra ảnh hưởng nào sau đây?

A. Con người rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần.

B. Rèn luyện khả năng chịu đựng trước những khó khăn cuộc sống.

C. Dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đưa ra những quyết định sai lầm.

D. Con người rơi vào trạng thái sang chấn tâm lí, tuyệt vọng.

Câu 6. Biện pháp nào giúp giải tỏa căng thẳng?

	A. Điên cuồng làm bài tập.
	B. Làm thật nhiều việc.

	C. Xây dựng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ.
	D. Nói xấu người khác.


Câu 7. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến bạo lực học đường

A. Thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình.
B. Đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
C. Tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.

D. Tác động từ các game có tính bạo lực.

Câu 8. Em hãy cho biết các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là đúng?

A. Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân gây ra.

B. Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện là đánh nhau.

C. Bạo lực học đường chỉ gây ra tác hại về sức khỏe thể chất.

D. Bạo lực học đường là thiếu sự quan tâm của gia đình. 

Câu 9. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực học đường?

	A. Hỗ trợ, động viên.
	B. Quan tâm, giúp đỡ.

	C. Quan tâm, động viên.
	D. Đánh đập, xâm hại thân thể.


Câu 10. Một trong những biểu hiện của bạo lực học đường là:
A. Quan tâm.               B. Đánh đập.                C. Sẻ chia.         D. Cảm thông.
Câu 11. Là một người học sinh, em cần làm gì để tránh bạo lực học đường?

A. Xa lánh, tránh tiếp xúc với bạn bè và mọi người xung quanh.

B. Sống vì cái tôi, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên mọi người.

C. Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
D. Thường xuyên xem những phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
Câu 12. Phương án nào sau đây thuộc nội dung phòng, chống bạo lực học đường mà pháp luật nước ta quy định?

A. Không tụ tập đông người làm việc riêng tại trường, lớp.

B. Khi Gặp bạo lực học đường cần liên hệ ngay đến đầu số 112.

C. Không gây rối trật tự, an ninh ở nơi công cộng quá mức.

D. Không đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm) 

Câu 1: (2,0 điểm) Em hãy cho biết thế nào là tình huống căng thẳng? Bản thân em sẽ làm gì khi bị căng thẳng về tâm lí?
Câu 2: (3,0 điểm) Tình huống: Em đã từng chứng kiến một bạn học sinh bị một nhóm bạn bao vây, đe dọa sẽ đánh nếu không làm theo lời mà nhóm bạn đó yêu cầu.

?Em hãy đưa ra nguyên nhân gây nên bạo lực học đường mà em biết?

?Em hãy trình bày cách ứng phó trước bạo lực học đường?

Câu 3: (2,0 điểm ) L là học sinh lớp 7A tuy nhiên do một sự hiểu lầm L bị một số bạn trong lớp ganh ghét thường xuyên bịa đặt những thông tin sai sự thật. Nhóm bạn đó bịa đặt rằng L hay ngầm báo cáo với cô giáo chủ nhiệm về các bạn trong lớp nghỉ học, đi chơi, chê bai, mỉa mai ngoại hình và gia cảnh khó khăn của L. Chỉ sau một thời gian những lời nói xấu L bị đăng tải lên Facebook lúc này có rất nhiều người đã hùa theo nói xấu L mà chẳng biết chuyện đúng hay sai sự thật. Trước chuyện này, L vô cùng buồn chán nhưng đành cam chịu.

a/ Em nhận xét thế nào về hành vi của những bạn trong lớp đối với L?

b/ Em có thể tư vấn cho L như thế nào về cách ứng phó trong trường hợp này?
	TRƯỜNG THCS VÂN HÀ

NĂM HỌC 2023-2024
	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 phút


ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7,0 điểm )

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

	- Tình huống gây căng thẳng là những tình huống tác động và gây ra ảnh hưởng tiêu cực về thể chất và tinh thần của con người.
*/ Liên hệ bản thân ( HS có thể trả lời tương tự) 
- Thư giãn và giải trí: Luyện tập thể thao, làm những việc yêu thích, hít thở sâu, nghe nhạc,... 

- Suy nghĩ tích cực. Viết nhật ký. 

- Lập kế hoạch một cách khoa học và vừa sức. 

- Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập điều độ, hợp lý. 

- Chia sẻ, tâm sự và tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân, người xung quanh. 

- Tìm sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tâm lý, bác sĩ tâm lý.
	(2,0 điểm)
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

      0,25

	 Câu 2 


	*Học sinh có thể đưa ra những nguyên nhân sau:
- Do đặc điểm tâm lí lứa tuổi: Tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân; 

- Những mâu thuẫn phát sinh qua giao tiếp. Bị bạn bè lôi kéo.
- Học sinh học bị ảnh hưởng bởi cảnh bạo lực trong phim ảnh, sách báo; 

 - Sống trong gia đình thường xuyên có hành vi bạo lực, bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm giáo dục con em về ý thức phòng tránh bạo lực, …
- Trước khi xảy ra bạo lưc: Cần cố gắng để giải quyết mâu thuẫn hoặc nhờ người lớn can thiệp.

- Sau khi bị bạo lực: Nhờ sự trợ giúp của gia đình, nhà trường về sức khoẻ và tâm lí nếu thấy có sự bất ổn về tinh thần.
	(3,0 điểm)
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3
	a. Hành vi nhục mạ bịa đặt thông tin của các bạn trong lớp đối với L là sai, hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật.

b. Để ứng phó L nên:

 - Bình tĩnh trao đổi ôn hòa với các bạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn lại bịa đặt vu khống cho mình.

 - Khéo léo hòa giải mâu thuẫn (nếu có) với các bạn bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa tránh những biểu hiện và lời nói mang tính tiêu cực khiêu khích thách thức.
	(2,0 điểm)
1

0,5

0,5
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ĐỀ 2


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

        Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng nhất.                                                            
Câu 1. Biểu hiện nào sau đây căng thẳng về thể chất?

A. Tim đập nhanh.           
 B. Khóc la hét.         
 C. Thất vọng.
D. Chán nản.

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây căng thẳng về cảm xúc?

A. Giảm tập trung và trí nhớ.




B.Trầm cảm - tức giận.

C. Không muốn chia sẻ.





D. Thiếu quyết đoán.

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây căng thẳng về hành vi?

A. Cáu kỉnh, gây gổ.
B. Mệt mỏi, đau đầu.
C. Tim đập nhanh.
D. Đau ngực.

Câu 4. Em đã làm gì để ứng phó với tình huống căng thẳng?

A. Làm việc tự do không tuân theo quy định.
B. Lập kế hoạch thiếu khoa học vượt tầm.

C. Cảm thấy bủn rủn tay chân.

D. Lập kế hoạch một cách khoa học và vừa sức.

Câu 5. Hành vi nào sau đây là bạo lực học đường?

A. Chụp hình lớp lúc luyện tập thể thao.

B. Chụp hình ảnh gia hoạt động tập thể của lớp.

C. Chụp hình ảnh của bạn gửi vào nhóm để bàn tán

D. Chụp hình các bạn chơi với nhau cùng nhóm.

Câu 6. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là?

A. Thiếu kĩ năng sống, thiếu sự trải nghiệm.
B. Thiếu kiến thức về xã hội

C. Thiếu kĩ năng thực hành


D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Cách ứng phó nào dưới đây thể hiện phòng chống bạo lực học đường?

A. Rủ bạn bè đánh lại nhằm giải quyết mâu thuẫn

B. Im lặng là cách giải quyết tốt nhất.

C. Báo với ba mẹ và thầy cô giáo.

D. Bỏ qua khi bị đánh để được yên ổn.

Câu 8. Khi gặp tình huống bạo lực học đường em phải làm gì:

A. Tỏ ra sợ hãi, im lặng

B. Tỏ ra bình tĩnh, tìm cơ hội thoát thân

C. Tỏ thái độ thách thức

D. Tỏ ra bất cần

Câu 9. Cách ứng phó khi bị bạo lực học đường là:

A. Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô.     
B. Xem như không có gì xảy ra.

C. Rủ bạn bè đánh hội đồng.



D. Khóc lóc, van xin được tha.

Câu 10. Theo em phải làm gì để ngăn chặn bạo lực học đường?

A. Tham gia cổ vũ khi có bạo lực học đường.

B. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trường lớp đề ra.

C. Tham gia các trò chơi trên mạng xã hội.

D. Thường xuyên vi phạm các quy định.

Câu 11. Học sinh cần phải làm gì để tránh bạo lực học đường xảy ra?

A. Có lối sống xa hoa, đua đòi.


B. Sống cầu kì, kiểu cách.

C. Có lối sống lành mạnh, thân thiện.

D. Chơi các trò bạo lực.

Câu 12. Hành vi nào sau đây không phải là bạo lực học đường?

A. Lập nhóm chửi nhau trên mạng .

B. Nói xấu bạn cùng lớp.

C. Rủ rê, lôi kéo bạn bè đánh nhau.

D. Tích cực học tập, rèn luyện.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Nếu chẳng may rơi vào trạng thái tâm lí căng thẳng, em cần làm gì để thoát khỏi trạng thái này?

Câu 2 (3,0 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Tình huống: L là học sinh lớp 7A. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm L bị một số bạn trong lớp đã ganh ghét, thường xuyên bịa đặt những thông tin sai sự thật. Nhóm bạn đó bịa đặt rằng: L hay “ngầm báo cáo” với cô giáo chủ nhiệm về các bạn trong lớp nghỉ học đi chơi; chê bai, mỉa mai ngoại hình và gia cảnh khó khăn của L,… Chỉ một thời gian sau, những lời nói xấu L bị đăng tải lên Facebook. Lúc này, có rất nhiều người đã hùa theo nói xấu L mà chẳng cần biết chuyện đúng hay sai sự thật. Trước chuyện này, L vô cùng buồn chán, nhưng đành cam chịu.

Câu hỏi:

a) Em nhận xét thế nào về hành vi của những bạn trong lớp đối với L?

b) Em có thể tư vấn cho L như thế nào về cách ứng phó trong trường hợp này?
Câu 3 (2,0 điểm): Tình huống: Em đã từng chứng kiến một bạn học sinh bị một nhóm bạn bao vây, đe dọa sẽ đánh nếu không làm theo lời mà nhóm bạn đó yêu cầu.

? Em hãy đưa ra nguyên nhân gây nên bạo lực học đường mà em biết?

? Em hãy trình bày cách ứng phó trước bạo lực học đường?
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(ĐỀ 2)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	B
	A
	D
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu 1


	- Để thoát khỏi trạng thái căng thẳng tâm lí, em cần:

+ Thư giãn và giải trí: luyện tập thể thao, làm những việc yêu thích, hít thở sâu,…

+ Chia sẻ tâm sự và tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân, người xung quanh.

+ Suy nghĩ tích cực.

+ Lập kế hoạch một cách khoa học và vừa sức.

+ Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập điều độ, hợp lí.

+ Tìm sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn tâm lí, bác sĩ tâm lí.


	1

1



	Câu 2


	a) Hành vi nhục mạ, bịa đặt thông tin của các bạn trong lớp đối với L là hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật

 b) Để ứng phó, L nên:

+ Bình tĩnh trao đổi ôn hòa với các bạn để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn lại bịa đặt, vu khống mình? Khéo léo hòa giải mâu thuẫn (nếu có) với các bạn bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa (tránh những biểu hiện và lời nói mang tính tiêu cực, khiêu khích, thách thức…)


	1
2


	Câu 2 


	*Học sinh có thể đưa ra những nguyên nhân sau:

- Do đặc điểm tâm lí lứa tuổi: Tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân; 

- Những mâu thuẫn phát sinh qua giao tiếp. Bị bạn bè lôi kéo.

- Học sinh học bị ảnh hưởng bởi cảnh bạo lực trong phim ảnh, sách báo; 

 - Sống trong gia đình thường xuyên có hành vi bạo lực, bậc phụ huynh thiếu sự quan tâm giáo dục con em về ý thức phòng tránh bạo lực, …

- Trước khi xảy ra bạo lưc: Cần cố gắng để giải quyết mâu thuẫn hoặc nhờ người lớn can thiệp.

- Sau khi bị bạo lực: Nhờ sự trợ giúp của gia đình, nhà trường về sức khoẻ và tâm lí nếu thấy có sự bất ổn về tinh thần.
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